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CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

ASIAPHARMACY 

 

Số TCCS 06/ASIAPHARMACY/2018 

BẢN TIÊU CHUẨN NHÀ SẢN XUẤT 

1. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe: APCO DANZYM 10 

2. Tên, địa chỉ cơ sở sản xuất: 

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ASIAPHARMACY – NHÀ MÁY SẢN XUẤT 

Địa chỉ: E10/291E2, Ấp 5, Xã Đa Phước, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. 

3. Trạng thái sản phẩm: 

Dạng bào chế: Viên nén bao phim 

Màu sắc: Màu cam 

Mùi, vị: Mùi vị đặc trưng của sản phẩm 

4. Thành phần cấu tạo:  

Trong 1 viên nén bao phim 190 mg: 

Bromelain .................................................40 mg 

Cao khô Can khương ...............................10 mg 

Thành phần khác: Lactose, chất chống đông vón (bột Talc, Magie stearate), Gelatin, phẩm màu 

t ng h p (110) vừa đủ 1 viên. 

5. Chỉ tiêu chất lượng chủ yếu: 

TT Tên chỉ tiêu Đơn vị tính Mức công bố 

1 Bromelain Định tính Dương tính 

2 Gừng Định tính Dương tính 

6. Chỉ tiêu an toàn: 

6.1. Giới hạn về vi sinh vật: 

TT Tên chỉ tiêu Đơn vị tính Mức chỉ tiêu tối đa 

1 T ng số vi sinh vật hiếu khí CFU/g 10
4
 

2 Coliforms CFU/g 10 

3 E.coli CFU/g Không có 

4 S.aureus CFU/g 3 

5 Cl perfringens CFU/g 10 

6 Salmonella CFU/25g Không có 

7 B. cereus CFU/g 10 

8 T ng số bào tử nấm men, nấm mốc CFU/g 10
2
 

6.2. Giới hạn về kim loại nặng:  

TT Tên chỉ tiêu Đơn vị tính Mức chỉ tiêu tối đa 

1 Hàm lư ng Chì (Pb) ppm 3,0 

2 Hàm lư ng Cadimi (Cd) ppm 1,0 

3 Hàm lư ng Thủy ngân (Hg) ppm 0,1 
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7. Hướng dẫn sử dụng:  

Công dụng: 

Hỗ tr  giảm sưng tấy, phù nề trong trường h p chấn thương. 

Đối tượng sử dụng:  

Người bị chấn thương với biểu hiện sưng tấy, phù nề 

Liều dùng:  

Người lớn: Uống 1-2 viên/lần, ngày uống 3 lần. 

Chú ý: 

Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.  

Để xa tầm tay của trẻ em. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. 

Không dùng khi mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của sản phẩm. 

8. Chất liệu bao bì và quy cách đóng gói: 

Chất liệu bao bì: Sản phẩm đư c đóng trong vỉ nhôm, hoặc chai nh a HDPE, bên ngoài là hộp giấy. 

Bao bì đảm bảo an toàn th c phẩm theo quy định của Bộ Y tế. 

Quy cách bao gói: 190 mg/viên (±10%) 

1,9 g (10 viên/vỉ)  9,5 g (Hộp 5 vỉ), 19 g (Hộp 10 vỉ). 

19 g (Chai 100 viên); 38 g (Chai 200 viên); 95 g (Chai 500 viên); 190 g (Chai 1000 viên). 

Sai số đóng gói theo quy định tại Thông tư 21/201 /TT-BKHCN. 

9. Thời hạn sử dụng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất. 

10. Hướng dẫn bảo quản: Nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30
o
C 

 
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 05 năm 2018 

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN 

 

 

 

 

 

 

ĐÀO LỆ DUNG 
 


